

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF)
(mẫu dự trù tài chính Sáng kiến xin tài trợ)
Vui lòng tham khảo Kêu gọi Đề xuất trước khi hoàn thành bảng dự trù tài chính này. Bảng dự trù tài chính cần được lập bằng Excel và gửi kèm cùng đơn nộp đề xuất sáng kiến.
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	Đề xuất ngân sách (VND)
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	1. Lương (Tổng lương bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế và các chi phí khác liên quan đến nhân sự)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Tổng ngân sách lương
	
	
	

	2. Đi lại
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Tổng ngân sách đi lại
	
	
	 

	3. Thiết bị và cung cấp 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Tổng ngân sách thiết bị
	 
	 
	 

	4. Chi phí văn phòng
	 
	 
	 

	4.1 Chi phí thuê văn phòng
	 
	 
	 

	4.2 Chi phí hành chính, văn phòng phẩm..
	 
	 
	 

	4.3 Chi phí điện, nước, điện thoại….
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Tổng ngân sách chi phí văn phòng
	 
	 
	 

	5. Chi phí khác, dịch vụ
	 
	 
	 

	5.1 Phí ngân hàng
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Tổng ngân sách chi phí khác, dịch vụ
	 
	 
	 

	6. Hoạt động dự án
	 
	 
	 

	6.1 Các hoạt động thuộc mục tiêu 1 của dự án
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	6.2 Các hoạt động thuộc mục tiêu 2 của dự án
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	6.3 Các hoạt động thuộc mục tiêu 3 của dự án
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Tổng ngân sách các hoạt động
	
	
	

	7.  Tổng ngân sách trực tiếp (1- 6)
	
	
	

	8. Chi phí gián tiếp (tối đa 7% chi phí trực tiếp)
	
	
	

	9. Tổng ngân sách dự án toàn bộ dự án (7 + 8)
	
	
	


[bookmark: _Hlk12527511]Lưu ý: 
· Theo quy định của nhà tài trợ EU, thuế VAT không được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ của Sáng kiến. Vì vậy các tổ chức tiếp nhận sáng kiến tư pháp có nghĩa vụ phải thực hiện hoàn thuế VAT. 
· Định mức lập ngân sách tuân theo định mức chi phí của đơn vị nộp sáng kiến và không vượt quá định mức chi tiêu của nhà tài trợ EU (EU cost norm 2022).  
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